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Số báo 

danh
Mã sv Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 1 05250898 Trương Việt Anh BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

2 2 05250766 Phạm Quang Dương BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

3 3 05250971 Ngô Minh Hòa BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

4 4 05250668 Hà Vũ Hoàng BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

5 5 05250861 Phan Văn Hoàng BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

6 6 05250496 Nguyễn Mai Huy BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

7 7 05250213 Trần Văn Khải BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

8 8 05250924 Mai Thị Thùy Linh BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

9 9 05250893 Ninh Xuân Ngọc Linh BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

10 10 05250938 Ngọ Thành Long BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

11 11 05250423 Chu Diệu Thủy Hà My BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

12 12 05250135 Nguyễn Phương Nam BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

13 13 05250883 Nguyễn Anh Quân BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

14 14 05250282 Lê Bá Lập Sơn BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

15 15 05250255 Tạ Hùng Sơn BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

16 16 05250638 Nguyễn Ngọc Hải Trang BSNT50 HSCC P.205-B3 08h30

17 17 05250641 Ngô Thị Vân Anh BSNT50 Lao P.205-B3 08h30

18 18 05250028 Nguyễn Thị Diệu Hằng BSNT50 Lao P.205-B3 08h30

19 19 05250297 Phạm Thị Phương Huế BSNT50 Lao P.205-B3 08h30

20 20 05250063 Nguyễn Thanh Loan BSNT50 Lao P.205-B3 08h30

21 21 05250702 Tạ Thị Tâm BSNT50 Lao P.206-B3 08h30

22 22 05250654 Nguyễn Thị Phương Thảo BSNT50 Lao P.206-B3 08h30

23 23 05250952 Đặng Thị Thúy BSNT50 Lao P.206-B3 08h30

24 24 05250445 Nguyễn Quang Trung BSNT50 Lao P.206-B3 08h30

25 25 05250056 Nguyễn Ngọc Bích BSNT50 Thần kinh P.206-B3 08h30

26 26 05250856 Nguyễn Tiến Đạt BSNT50 Thần kinh P.206-B3 08h30

27 27 05250124 Nguyễn Văn Mạnh BSNT50 Thần kinh P.206-B3 08h30

           Trình diện thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi

2. Địa điểm: Giảng Đường

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

1. Thời gian : Thứ 6 ngày 09 tháng 01 năm 2026
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28 28 05250693 An Hà My BSNT50 Thần kinh P.206-B3 08h30

29 29 05250679 Nguyễn Bá Anh Pha BSNT50 Thần kinh P.206-B3 08h30

30 30 05250603 Lê Thị Hồng Thúy BSNT50 Thần kinh P.206-B3 08h30

31 31 05250039 Bùi Thùy Trang BSNT50 Thần kinh P.206-B3 08h30

32 32 05250075 Bùi Hữu Hải BSNT50 Thần kinh P.206-B3 08h30

33 33 05250139 Nguyễn Thu Hà BSNT50 GP người P.206-B3 08h30

34 34 05250408 Nguyễn Vân Anh BSNT50 Sinh lý học P.206-B3 08h30

35 35 05250529 Nguyễn Phương Nam BSNT50 Sinh lý học P.206-B3 08h30

36 36 05250415 Ma Huệ Tâm BSNT50 Sinh lý học P.206-B3 08h30

37 37 05250197 Bùi Thị Ngân Anh BSNT50 Vi sinh YH P.206-B3 08h30

38 38 05250158 Đinh Lan Hương BSNT50 Vi sinh YH P.206-B3 08h30

39 39 05250230 Nguyễn Thị Trà My BSNT50 Vi sinh YH P.206-B3 08h30

40 40 01250056 Nguyễn Tiến Huy NCS44 Giải phẫu P.206-B3 08h30


